
DANH SÁCH THÍ SINH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA ĐƯỢC TRÚNG TUYỂN THẲNG  

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số 723/TB-HĐTS-ĐHYD ngày 28/6/2019 của Hiệu trưởng) 
 

STT 
Thí sinh  

thuộc tỉnh 
Họ và Tên Số CMND 

Giới 

tính 
Ngày sinh 

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT 

Mã 

ngành 

trúng 

tuyển 

Năm 

đoạt 

giải 

Môn 

đoạt giải 

Loại 

giải 

1.  Thái Nguyên Phan Chu Hoàng 091898022 Nam 09/10/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

2.  Thái Nguyên Dương Thị Thúy Hậu 092002420 Nữ 29/4/2001 2019 7720101 2019 Hóa học Ba 

3.  Thái Nguyên Đào Duy Thuận 091947752 Nam 28/9/2001 2019 7720101 2019 Hóa học Ba 

4.  Thái Nguyên Dương Thị Thu Giang 091988366 Nữ 25/02/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

5.  Thái Nguyên Đặng Thị Ngọc Anh 092000872 Nữ 22/01/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

6.  Thái Nguyên Tô Nhật Thành 091947711 Nam 25/4/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Nhì 

7.  Phú Thọ Hoàng Tường An 132409381 Nam 19/02/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Nhì 

8.  Phú Thọ Giang Trang Ngân 132447229 Nữ 17/7/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

9.  Bắc Ninh Nguyễn Thị Phương Thảo 125955485 Nữ 17/4/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

10. Bắc Ninh Lê Hải Yến 125924614 Nữ 29/6/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

11. Bắc Ninh Đinh Bình Dương 125935478 Nam 12/5/2001 2019 7720101 2019 Toán học Ba 

12. Nghệ An Đậu Việt Hưng 187922010 Nam 30/7/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Ba 

13. Vĩnh Phúc Vũ Ngọc Duy 026201000358 Nam 25/7/2001 2019 7720101 2019 Toán học Nhì 

14. Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Lan Anh 026301003341 Nữ 07/4/2001 2019 7720101 2019 Sinh học Nhì 

15. Tuyên Quang Dịp Minh Hiếu 071064328 Nam 17/6/2001 2019 7720101 2018 Sinh học Ba 

16. Tuyên Quang Lê Quỳnh Thư 071080281 Nữ 11/7/2001 2019 7720101 2018 Sinh học Ba 

17. Hà Nội Trần Yến Nhi 001301016480 Nữ 19/10/2001 2019 7720101 2018 Hóa học Ba 

18. Hà Nội Phạm Kiều Trang 031301002778 Nữ 28/11/2001 2019 7720101 2018 Sinh học Nhất 

 

Danh sách trên gồm 18 thí sinh./. 



 DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số            / TB-HĐTS-ĐHYD ngày 28/6/2019 của Hiệu trưởng) 
 

STT Thí sinh thuộc tỉnh Họ và Tên Số CMND 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Năm tốt 

nghiệp 

THPT 

Năm 

đoạt giải 

Môn 

đoạt giải 

Loại 

giải 
Điểm cộng 

1.  Tuyên Quang Phạm Trung Hiếu 071080215 Nam 07/9/2001 2019 2019 Hóa học Nhì 2 

2.  Hà Nội Phạm Kiều Trang 031301002778 Nữ 28/11/2001 2019 2018 Sinh học Nhất 3 

3.  Thái Nguyên Đặng Thị Ngọc Anh 092000872 Nữ 22/01/2001 2019 2019 Sinh học Ba 1 

4.  Thái Nguyên Dương Thị Thu Giang 091988366 Nữ 25/02/2001 2019 2019 Sinh học Ba 1 

 

Danh sách trên gồm 04 thí sinh./. 

 


